
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 50 1011 UXTC 12 tuần

7 2 39 1001 UXTC 12 tuần/VMC

7 3 40 3003 UBT (T) 7 cm

8 4 50 4024 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 5 48 0000 UXTC 14 tuần

8 6 42 1001 UXTC 14 tuần

9 7 45 2012 UBT 2 bên 8cm / VMC RT

9 8 37 1011 UBT (T) 6 cm

9 9 30 1001 VSII/ UBT (T) 8 cm

11 10 41 1001 UBT (T) 4 cm

11 11 26 1011 UBT (T) 6 cm

11 12 27 0000 VSI/ tắc 2 ODT

2 13 42 3003 UBT (T) 6 cm

2 14 23 1001 UBT (T) 4 cm

2 15 23 ĐT UBT (T) 7 cm

16 22 ĐT UBT (T) 6 cm

17 19 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 57 4024 Sa TT độ 3/ VMC cắt TC ngã AĐ

7 2 38 0030 UXTC 10 tuần dưới niêm

7 3 23 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 47 2002 UBT (T) 7 cm

8 5 43 2032 CIN 3 (Đã khoét chóp) + UXTC 12 tuần Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + K.XUYẾN

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + M.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM + M.PHƯƠNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + M.THỂ.TT

PHAN NGA + N.QUANG + M.THỂ.TT

N.QUANG + M.THỂ.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + K.XUYẾN

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT

K.CHI.PNT + BÌNH THÀNH

K.CHI.PNT + BÌNH THÀNH

K.CHI.PNT + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT

M.TUẤN.BM + N.LỆ.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + K.ANH.TT

BS KHOA NS  + PHƯƠNG.PNT + K.ANH.TT

MỸ NGỌC + TỐ NHƯ + Đ.THIỆN.TT

MỸ NGỌC + TỐ NHƯ + Đ.THIỆN.TT

MỸ NGỌC + TỐ NHƯ 

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TT(ngã ÂĐ)

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

VÕ THỊ DIỄM

BÙI THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ TÚC

NGUYỄN THỊ MINH

DƯƠNG THANH QUYÊN

LÊ THI PHƯỢNG

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG

ĐOÀN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

TRẦN THI TIỂU NI

VÕ THỊ HOA LAM

PHAN THỊ GÁI

HỒ TỊ CHỜ

NGUYỄN THI THỦY

NGÔ THỊ THÚY LIỄU

PHẠM THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM THOA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THI THANH TUYỀN

PHẠM THỊ NGỌC THỦY

CHÂU THỊ LAN

5279

4152

7881

112

5265

8286

5266

250N

8316

5263

5322

8320

8308

8285

SHC

5296

5241

8313

116

5320

5316

PM

Ngày: 29/12/2014 

Ngày: 30/12/2014 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8663

5242



8 6 20 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 51 2012 UXTC 14 tuần 

9 8 45 2002 CIN 3 (Đã khoét chóp)

9 9 34 0000 UBT (P) 8cm

11 10 43 3003 ULNMT BT(P) 6cm/ NXTC 10 tuần

11 11 40 1001 UBT (T) 5 cm

11 12 23 0000 VSI/UBT (T) 4 cm

2 13 49 ĐT UBT (P) 7cm

2 14 48 4013 UBT (P) 5cm

2 15 32 1001 UBT (T) 6 cm/VMC MLT

2 16 23 2002 UBT (P) 5cm

2 17 30 1011 UBT (T) 6 cm

18 34 2022 UBT (T) 7 cm

19 29 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 70 8006 Sa TT độ 3

7 2 45 ĐT UBT (P) 7cm

7 3 27 1011 UBT 2bên 6 cm

8 4 61 3003 Sa TC độ 4, BQ, TT độ 2

8 5 47 2012 UXTC 12 tuần

8 6 29 0000 VSI/UBT (T) 5 cm

9 7 42 1001 UXTC 14 tuần

9 8 38 2012 UXTC 12 tuần

9 9 24 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 52 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 45 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 21 0010 UBT 2 bên 5cm

2 13 51 6026 UBT (T) 5 cm

2 14 32 ĐT UBT 2 bên 7cm

2 15 30 2012 UBT (T) 6 cm/VMC

K.HOÀNG + THU

K.HOÀNG + THU

HƯNG + THANH HIỀN + NGUYỄN LONG

HƯNG + NGUYỄN LONG

THANH THÚY + H.QUYÊN

THANH THÚY + H.QUYÊN

THANH THÚY + H.QUYÊN

K.HOÀNG + THU

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + P.DUNG 2

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + P.DUNG 2

MỸ NHI + Q.KHOA + H. PHƯƠNG 

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + ĐEM

MỸ NHI + H. PHƯƠNG + ĐEM

HƯNG + THANH HIỀN + NGUYỄN LONG

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + + OANH.BM.HS + N.HÙNG.PNT

BS KHOA NS + KHÁNH

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG + P.DUNG 2

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

ĐIỀN + H.DANH

ĐIỀN + H.DANH

ĐIỀN + H.DANH

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

MAI PHƯƠNG1 + K.XUYẾN

TR.THẢO + M.TUYỀN + HIỀN.CĐT

TR.THẢO + M.TUYỀN + HIỀN.CĐT

M.TUYỀN + HIỀN.CĐT

H.HIỆP + ÁI

NS cắt PP (T), KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP (T), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TT(ngã ÂĐ)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mõm nhô

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt PP (P), KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ NGHIỆP

BÙI THỊ NHƯ TRANG

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ HỞI

LÂM THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LÒNG

PHẠM THI TÝ HAI

MGUYỄN THỊ  BÍCH TRÂM

VÕ THỊ NÊ

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN MỘNG THI

TRẦN THỊ CHÍ

TRẦN THỊ KIM LOAN

PHAN THANH ĐIỆP

KIÊNG THỊ TỚI

NGUYỄN THỊ NHUNG

TRẦN THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ HỒNG SOAN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

NGUYỄN CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ PHI

PHẠM THỊ TÚC

NGUYỄN THỊ THƠM

KIÊN THỊ THU LAN

NGUYỄN THANH TRÚC

VÕ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

KIÊN THỊ NGỌC THỦY

5318

8335

5335

8283

8332

5364

8348

5329

8333

8340

5334

249N

5328

5742

241N

509

5298

5293

8317

5288

8343

111

5270

7523

5297

5323

5268

5282

5313

Thứ: TƯ 

Ngày: 31/12/2014 



2 16 39 2002 UBT (P) 5cm

2 17 28 ĐT UBT (T) 7 cm

18 30 1001 UBT (T) 5 cm

19 28 1001 VSII/UBT (P) 5cm

PHẠM TÀI + TRUNG HIẾU

PHẠM TÀI + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

DỰ BỊNS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Ngày 29 tháng 12 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THI TÁM LÀNH

VŨ THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ CẦN

7785

7578

4130

5332


